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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị 

quyết mới được Quốc Hội khóa XV thông qua, với nội dung như sau:  

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các 

văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai, nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công 

dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

(sau đây viết tắt là PBGDL), phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

 2. Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai, 

thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, tổ chức 

trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan đến lĩnh lực, nhiệm vụ 

công tác của mỗi cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương.  

3. Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.  

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ: 

1. Nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới Tại Kỳ 

họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật và 13 Nghị quyết.  

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 Luật 

và 03 Nghị quyết.  

a. Các Luật mới, gồm:  

- Luật Dầu khí; - Luật phòng, chống bạo lực gia đình; - Luật Thanh tra; 2 - 

Luật phòng, chống rửa tiền; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô 

tuyến điện; - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; - Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa 

đổi) b) Các Nghị quyết tập trung tuyên truyền, gồm: 



 - Nghị quyết 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023; - Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; - 

Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; - Nghị 

quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; - Nghị quyết 

74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; - Nghị quyết 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ 

họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; - Nghị quyết 81/2023/QH15 về quy hoạch tổng thể 

quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện  

2.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung hình thức 

tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật, Nghị quyết phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, địa bàn 

 - Cơ quan thực hiện:  Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện (chỉ đạo, hướng dẫn chung);  

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp xã(thực hiện trong 

phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn)  

- Thời gian: Trong quý II năm 2023  

2.2. Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật, Nghị 

quyết mới  

a. Tham mưu cho UBND xã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai cho cán bộ 

chủ chốt các ngành cấp xã Luật Thanh tra, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật 

phòng, chống bạo lực gia đình.v.v. 

 - Cơ quan chủ trì: Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện chủ trì.  

- Cơ quan phối hợp: Văn hóa – thông tin.  

 - Thời gian: Quý III/2023. 

 b. Tổ chức quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, 

tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được 

giao triển khai thi hành văn bản luật; cập nhật kiến thức mới cho báo cáo viên, 

tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.  

 + Thực hiện cập nhật, đăng tải toàn bộ nội dung văn bản Luật mới (được 

cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật) lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản 

lý trên Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị;  

+ Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho cán bộ 

và nhân dân trên địa bàn huyện như: In nối bản các tài liệu giới thiệu những điểm 

mới, những nội dung cơ bản của các Luật mới do các Bộ, ngành Trung ương biên 



soạn, phát hành để cấp phát cho cán bộ, công chức, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên 

truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Biên soạn phát hành tài liệu tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, Nhân dân các Luật mới bằng 

hình thức phù hợp như: Đề cương tuyên truyền pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp 

pháp luật, đĩa DVD tuyên truyền pháp luật. 

 - Cơ quan chủ trì: Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL xã; Văn hóa – thông tin  phụ trách các lĩnh vực thuộc Luật, Nghị quyết 

mới được ban hành. 

 - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã và UBND  xã. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo. 

 2.4. Hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến các 

Luật, Nghị quyết mới trên đài và mạng lưới truyền thanh cơ sở - Cơ quan thực 

hiện:  Văn Hoá – thông tin tham mưu chỉ đạo chung,  UBND xã phối hợp tổ chức 

thực hiện.  

4 - Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo. 

 2.5. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới bằng các hình 

thức khác, như: Thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng 

tải hỏi - đáp pháp luật trên Trang Thông tin điện tử; lồng ghép đưa các nội dung 

của các văn bản Luật vào trong các cuộc họp, hội nghị cơ quan, tổ chức triển khai 

ngày pháp luật, các hoạt động triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật.v.v. đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ 

thể của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 - Cơ quan thực hiện: Cơ quan. ban, ngành, đoàn thể  xã  đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 và năm tiếp theo. 

 2.5. Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết 

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 

hai gắn với hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm để 

đánh giá tình hình, kết quả và hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã. 

 - Cơ quan chủ trì:  Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL xã tham mưu thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã là cơ quan thành viên 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện được phân công nhiệm vụ 

theo Kế hoạch kiểm tra (có Kế hoạch riêng)  

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



 1. Kinh phí thực hiện Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã xã bố trí kinh 

phí triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước được 

giao trong năm 2023.  

2. Phân công trách nhiệm  

2.1. Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL xã 

Tham mưu  hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền; tổ chức Hội 

nghị quán triệt, phổ biến triển khai Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở, Luật phòng, chống bạo lực gia đình .v.v. đảm bảo chất lượng, hiệu 5 quả đến 

đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành cấp xã; tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, 

phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ 

họp bất thường lần thứ hai; thực hiện những nội dung khác thuộc nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Phòng Tư pháp việc triển khai 

Kế hoạch này.  

2.2. Văn hóa – thông tin  phụ trách các lĩnh vực thuộc Luật, Nghị quyết mới 

được ban hành Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức 

quán triệt, phổ biến, tập huấn các Luật, Nghị quyết mới; chủ động tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; 

cập nhật, đăng tải toàn bộ nội dung văn bản Luật, Nghị quyết thuộc trách nhiệm 

quản lý trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên 

truyền và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo việc triển khai hiệu quả. 

Văn hóa – thông tin: phối hợp với Tư pháp tham mưu cho UBND xã tổ chức Hội 

nghị triển khai Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng, chống 

bạo lực gia đình đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

  2.3. Văn hóa – thông tin: tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền 

phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là điểm mới của các văn bản Luật; Thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi quản lý được giao tại Kế hoạch này.  

2.4. Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã: Căn cứ Kế hoạch này thực hiện tốt 

công tác triển khai và phối hợp triển khai các nội dung được giao, đảm bảo các 

Luật mới được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời tới cán bộ, công chức, người lao động 

và Nhân dân trong phạm vi quản lý .  

2.5.Văn hoá thông tin, xã: Chủ động phối hợp với Tư pháp tăng cường thời 

lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật 

mới trên chuyên trang, chuyên mục để cán bộ và nhân dân biết và thực hiện. 

 2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các thành viên của Mặt trận: 

Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới 



thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và 

nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia giám 

sát việc thực hiện pháp luật.  

2.7. Ủy ban nhân dân xã: Bám sát nội dung Kế hoạch và hướng dẫn của các 

ngành, căn cứ nhu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương ban hành văn bản và tổ 

chức triển khai phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật bằng hình thức 

phù hợp; tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

lồng ghép đưa các nội dung của các văn bản Luật, Nghị quyết chưa được triển khai 

trực tiếp vào hoạt động triển khai của các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đăng tải văn bản luật, tài liệu 

giới thiệu nội dung, tinh thần văn bản luật trên Trang Thông tin điện tử của địa 

phương; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh hí, cơ sở vật chất) thực hiện việc tuyên 

truyền, phổ biến văn bản Luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.  

Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch UBND xã đề nghị các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể xã thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã 

xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 gửi về UBND xã (phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND 

huyện../. 

 

Nơi nhận:  

- PhòngTư pháp (để b/c); 

 - TT  Đảng ủy, HĐND, UBND xã (b/c);  

- Ủy ban MTTQ xã;  

- Các ,ngành, đoàn thể xã; 

 - Thành viên Hội đồng PH PBGDLxã;  

- Ban chuyên môn thuộc UBND. 

 - Lưu: VT, TP  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Phi Khanh 
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